
Lớp: 12/6
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

1 Nguyễn Liêu Thái Anh 7.4 5.9 7.1 7.3 8.9 7.6 8.4 8.2 7.4 9.4 8.5 Đ 9.6 8.0 K

2 Yong ShuHui 7.3 4.9 5.7 7.3 8.8 6.7 8.4 8.6 7.2 9.6 9.0 Đ 9.4 7.7 TB

3 Nguyễn Mạnh Quốc Hùng 6.6 5.4 6.1 8.8 8.9 7.2 9.0 9.2 7.2 9.6 8.6 Đ 9.1 8.0 K

4 Nguyễn Thanh Huy 8.8 8.1 8.6 9.2 9.9 6.7 8.3 9.1 9.6 9.7 8.2 Đ 8.9 8.8 G

5 Lưu Lê Ngọc Linh 8.9 7.8 7.6 9.4 9.8 9.3 9.8 9.5 8.1 9.7 9.1 Đ 9.3 9.0 G

6 Phan Anh Minh 6.7 5.4 6.5 8.1 8.9 7.1 8.0 7.8 5.5 9.4 8.7 Đ 8.4 7.5 K

7 Phí Quang Minh 9.2 9.3 9.6 9.8 9.9 8.0 9.6 9.4 9.4 9.8 8.9 Đ 8.6 9.3 G

8 Ngô Tuấn Nam 5.1 4.5 4.6 7.4 6.4 7.0 7.6 6.9 5.1 8.7 7.9 Đ 8.1 6.6 TB

9 Dương Thanh Ngọc 8.9 8.9 9.3 9.5 10.0 9.2 9.9 9.3 9.8 9.6 9.4 Đ 9.2 9.4 G

10 Đỗ Ngọc Vân Nhi 9.7 10.0 10.0 9.8 10.0 9.4 10.0 10.0 9.9 9.6 8.6 Đ 9.2 9.7 G

11 Nguyễn Nam Phương 7.0 5.8 6.2 9.0 7.5 8.1 8.9 8.3 8.9 8.9 8.5 Đ 9.2 8.0 K

12 Vũ Ngọc Minh Uyên 9.2 9.2 9.8 9.5 10.0 8.8 9.7 9.5 9.6 9.4 9.1 Đ 9.6 9.5 G

13 Trần Phạm Phương Vy 7.9 6.4 6.6 8.5 9.0 7.6 9.1 8.6 8.2 9.8 9.4 Đ 9.0 8.3 K

14 Vũ Huỳnh Như Ý 9.2 9.4 9.7 9.6 9.9 8.9 9.6 10.0 9.4 9.9 9.4 Đ 9.4 9.5 G

15 Nguyễn Nam Bảo Ngọc 8.0 6.7 7.8 9.2 9.1 8.3 8.6 9.3 9.4 9.0 8.4 Đ 9.5 8.6 G
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Lớp: 12/7
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TB các 
môn
GPA

Học lực
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Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Đặng Minh Anh 8.4 9.6 9.0 9.7 9.8 8.5 9.8 9.8 9.1 9.8 9.6 Đ 9.8 9.4 G T

2 Lý Phụng Anh 9.0 8.8 9.6 9.5 10.0 9.2 9.8 10.0 9.5 9.7 9.4 Đ 9.9 9.5 G T

3 Phan Huỳnh Trâm Anh 9.6 9.5 9.8 9.6 10.0 9.2 9.9 10.0 9.7 9.6 9.0 Đ 9.8 9.6 G T

4 Nguyễn Minh Huân 8.8 6.9 7.7 8.8 9.6 7.2 9.4 8.4 6.5 9.1 9.3 Đ 9.4 8.4 G T

5 Tạ Thiên Hương 5.7 4.8 6.9 7.6 9.4 7.2 8.3 8.3 5.9 8.5 8.6 Đ 9.1 7.5 TB T

6 Chu Đức Khải 8.5 7.3 8.8 8.9 7.4 6.9 8.8 8.3 7.6 9.3 10.0 Đ 8.6 8.4 G T

7 Lương Nguyễn Minh Khoa 9.2 8.8 9.4 9.6 9.5 8.5 9.8 9.1 9.4 9.6 9.4 Đ 9.2 9.3 G T

8 Vương Hưng Luân 8.5 6.8 8.1 9.3 9.0 7.0 8.3 7.5 7.9 8.7 9.4 Đ 8.7 8.3 G T

9 Trần Xuân Nam 5.7 5.1 5.7 8.9 9.1 6.3 8.8 8.0 8.4 9.0 9.7 Đ 9.0 7.8 K T

10 Lê Thiên Ngân 7.9 7.8 8.6 9.3 10.0 8.2 9.1 8.8 6.5 9.5 8.7 Đ 9.6 8.7 G T

11 Tiền Đức Phong 7.5 7.9 8.1 9.3 9.8 7.8 8.8 9.1 9.2 9.1 9.2 Đ 8.9 8.7 G T

12 Hồ Hồng Phúc 6.9 7.5 7.5 8.9 9.0 7.2 8.1 8.1 8.2 9.2 8.1 Đ 8.9 8.1 G T

13 Nguyễn Sinh Phúc 8.5 7.5 9.1 9.5 9.4 7.9 9.3 8.2 9.2 9.3 9.1 Đ 8.6 8.8 G T

14 Huỳnh Thị Như Thảo 7.6 5.5 6.7 8.4 8.0 6.8 8.9 8.6 5.6 9.8 7.9 Đ 8.6 7.7 K T

15 Lâm Duy Thịnh 6.9 7.6 7.1 9.0 10.0 8.3 9.4 8.9 7.2 9.7 9.0 Đ 9.2 8.5 G T

16 Nguyễn Quốc Toàn 7.4 6.9 8.1 9.3 9.8 6.6 9.1 8.1 8.0 9.6 9.0 Đ 8.8 8.4 G T

17 Trần Hoàn Bảo Trân 6.2 4.6 6.9 8.1 9.4 5.4 6.3 7.0 7.2 7.8 7.6 Đ 9.3 7.2 TB T

18 Trương Bảo Trân 8.8 9.3 9.3 9.7 10.0 9.2 9.9 9.4 9.6 9.8 9.6 Đ 10.0 9.6 G T
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